
 

TC 3A-K.204
Cô Trâm & Cô Vân

RAW CONVERTED RAW CONVERTED
1 Nguyễn Đoàn Hiệp Ân 65 345 57 255 600
2 Huỳnh Thị Mai Anh 44 210 41 160 370
3 Ninh Nguyễn Tuấn Dũng 47 230 44 175 405
4 Võ Thị Kim Hòa 40 185 36 125 310
5 Lê Hoàng Liêm 51 255 46 190 445
6 Lê Thị Hồng Nhân 68 365 70 335 700
7 Trần Phan Minh Tâm 40 185 39 145 330
8 Lê Thị Thu Thảo 71 385 73 355 740
9 Trần Huỳnh Hiếu Thảo 61 320 45 180 500

10 Nguyễn Thanh Thiện 83 460 71 340 800
11 Bùi Phương Uyên 73 395 59 265 660

* Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi theo thang điểm TOEIC
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi theo thang điểm TOEIC
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